
	PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG MẦM NON CLC ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG
Lớp: Mẫu giáo nhỡ B1
	Chương trình thực hiện
Tháng 06/2019
Thực hiện:3  tuần ( Từ 10/06 -28 /06/2019)



	Thứ
Tuần
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	
	LQVT
	KNS 
	Tạo hình 
	Thể dục / Văn học 
	Khám phá/ Âm nhạc 

	I
Mùa hè của bé
(Từ 10/6 – 14//2019)
	Ôn xác định phía trước, phía sau của bản thân
	Giữ gìn vệ sinh cá nhân 

	Vẽ chiếc vòng màu
( Tiết mẫu) 

	Thể dục
- VĐCB: Ôn VĐ ném trúng đích nằm ngang (xa 1.5m)
- TCVĐ: Đá bóng vào gol 
	Khám phá
Trò chuyện về thời tiết mùa hè 

	II
Nước uống mùa hè
(Từ 17/6- 21/6/2019)
	[bookmark: _gjdgxs]Ôn nhận biết hình tròn, hình vuông, hình tam giác, hình chữ nhật
	Rèn kỹ năng lau miệng, lau mặt 

	Vẽ chiếc cốc
( Tiết mẫu)
	Văn học
Thơ: Nước ơi
( Dạy trẻ đọc thuộc thơ)

	Âm nhạc
- Nghe: Chiếc bụng đói
- TC: Vận động theo nhạc 

	III
Trang phục mùa hè
(Từ 24/6- 28/6/2019)
	Ôn phân thành 2 nhóm theo 1 dấu hiệu
	Cách mặc và cởi áo 

	Trang trí cái váy
( Tiết ý thích)

	- VĐCB: Bật tại chỗ - Bò trong đường dích dắc 
	Khám phá
Ôn: Trò chuyện về trang phục mùa hè 


[bookmark: _GoBack]
	PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG MẦM NON CLC ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG
Lớp: Mẫu giáo nhỡ B2
	Chương trình thực hiện
Tháng 06/2019
Thực hiện:3  tuần ( Từ 10/06 -28 /06/2019)



	Thứ
Tuần
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	
	KNS
	Tạo hình
	Thể dục / Văn học
	Khám phá/ Âm nhạc
	LQVT

	I
Mùa hè của bé
(Từ 10/6 – 14//2019)
	Giữ gìn vệ sinh cá nhân 
	Vẽ chiếc vòng màu
( Tiết mẫu) 
	Thể dục
- VĐCB: Ôn VĐ ném trúng đích nằm ngang (xa 1.5m)
- TCVĐ: Đá bóng vào gol
	Khám phá
Trò chuyện về thời tiết mùa hè
	Ôn xác định phía trước, phía sau của bản thân

	II
Nước uống mùa hè
(Từ 17/6- 21/6/2019)
	Rèn kỹ năng lau miệng, lau mặt
	Vẽ chiếc cốc
( Tiết mẫu)
	Văn học
Thơ: Nước ơi
( Dạy trẻ đọc thuộc thơ)
	Âm nhạc
- Nghe: Chiếc bụng đói
- TC: Vận động theo nhạc
	Ôn nhận biết hình tròn, hình vuông, hình tam giác, hình chữ nhật

	III
Trang phục mùa hè
(Từ 24/6- 28/6/2019)
	Cách mặc và cởi áo
	Trang trí cái váy
( Tiết ý thích)
	- VĐCB: Bật tại chỗ - Bò trong đường dích dắc

	Khám phá
Ôn: Trò chuyện về trang phục mùa hè
	Ôn phân thành 2 nhóm theo 1 dấu hiệu



	PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG MẦM NON CLC ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG
Lớp: Mẫu giáo nhỡ B3
	Chương trình thực hiện
Tháng 06/2019
Thực hiện:3  tuần ( Từ 10/06 -28 /06/2019)



	Thứ
Tuần
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	
	Tạo hình
	Thể dục / Văn học
	Khám phá/ Âm nhạc
	LQVT
	KNS


	I
Mùa hè của bé
(Từ 10/6 – 14//2019)
	Vẽ chiếc vòng màu
( Tiết mẫu)
	Thể dục
- VĐCB: Ôn VĐ ném trúng đích nằm ngang (xa 1.5m)
- TCVĐ: Đá bóng vào gol
	Khám phá
Trò chuyện về thời tiết mùa hè
	Ôn xác định phía trước, phía sau của bản thân
	Giữ gìn vệ sinh cá nhân 


	II
Nước uống mùa hè
(Từ 17/6- 21/6/2019)
	Vẽ chiếc cốc
( Tiết mẫu)
	Văn học
Thơ: Nước ơi
( Dạy trẻ đọc thuộc thơ)
	Âm nhạc
- Nghe: Chiếc bụng đói
- TC: Vận động theo nhạc
	Ôn nhận biết hình tròn, hình vuông, hình tam giác, hình chữ nhật
	Rèn kỹ năng lau miệng, lau mặt


	III
Trang phục mùa hè
(Từ 24/6- 28/6/2019)
	Trang trí cái váy
( Tiết ý thích)
	- VĐCB: Bật tại chỗ - Bò trong đường dích dắc

	Khám phá
Ôn: Trò chuyện về trang phục mùa hè
	Ôn phân thành 2 nhóm theo 1 dấu hiệu
	Cách mặc và cởi áo




	PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG MẦM NON CLC ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG
Lớp: Mẫu giáo nhỡ B4
	Chương trình thực hiện
Tháng 06/2019
Thực hiện:3  tuần ( Từ 10/06 -28 /06/2019)


	Thứ
Tuần
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	
	Thể dục / Văn học
	Khám phá/ Âm nhạc
	LQVT
	KNS 
	Tạo hình 

	I
Mùa hè của bé
(Từ 10/6 – 14//2019)
	Thể dục
- VĐCB: Ôn VĐ ném trúng đích nằm ngang (xa 1.5m)
- TCVĐ: Đá bóng vào gol
	 Khám phá
Trò chuyện về thời tiết mùa hè
	Ôn xác định phía trước, phía sau của bản thân
	Giữ gìn vệ sinh cá nhân 

	Vẽ chiếc vòng màu
( Tiết mẫu)

	II
Nước uống mùa hè
(Từ 17/6- 21/6/2019)
	Văn học
Thơ: Nước ơi
( Dạy trẻ đọc thuộc thơ)
	Âm nhạc
- Nghe: Chiếc bụng đói
- TC: Vận động theo nhạc 
	Ôn nhận biết hình tròn, hình vuông, hình tam giác, hình chữ nhật
	Rèn kỹ năng lau miệng, lau mặt 
	Vẽ chiếc cốc
( Tiết mẫu)

	III
Trang phục mùa hè
(Từ 24/6- 28/6/2019)
	Thể dục
- VĐCB: Bật tại chỗ - Bò trong đường dích dắc

	Khám phá
Ôn: Trò chuyện về trang phục mùa hè 

	Ôn phân thành 2 nhóm theo 1 dấu hiệu
	Cách mặc và cởi áo 

	Trang trí cái váy
( Tiết ý thích)



